    
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Chăm sóc sắc đẹp
	1
	Từ 25/11 - 29/11
	Nguyễn Thị Thanh Nga

	

	Dự án steam 

Làm sạch môi trường
	1
	Từ 2/12 - 6/12
	
	

	Ước mơ làm Bác sĩ
	1
	Từ 9/12 -13/12
	
	

	Bé với nghề nông 
	1
	Từ 16/12 - 20/12
	
	

	Cháu yêu chú bộ đội
	1
	Từ 23/12 - 27/12
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Chăm sóc sắc đẹp
	Dự án steam 

Làm sạch môi trường
	Ước mơ làm Bác sĩ
	Bé với nghề nông
	Cháu yêu chú bộ đội

	Giáo viên
	-Bài soạn đầy đủ

-Nguyên học liệu ở các góc chơi.

- Tranh ảnh về một số nghề quen thuộc trong xã hội.

- Các loại hột, hạt đảm bảo an toàn.

- Các loại vật liệu trong thiên nhiên và vật liệu tái sử dụng: rơm rạ, lá, mùn cưa, giấy loại, vải vụn, len vụn các màu, vỏ hộp, vỏ chai, lọ cũ, thìa nhựa, ống hút...

-Tranh ảnh và đồ chơi về các nghề: giáo viên, nấu ăn, bác sĩ, công an, xây dựng...

- Giấy vẽ, bút, phẩm màu, giấy màu.

- Hồ dán, đất nặn, kéo

- Tranh ảnh lô tô và đồ chơi về các ngành nghề:giáo viên.

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, thơ, truyện...liên quan đến chủ đề và gắn với địa phương.

	Phụ huynh
	- Giúp trẻ sưu tầm:

 + Các loại sách , báo, tạp chí cũ có nội dung về chủ đề.

+Trò chuyện với trẻ về các ngành nghề trong xã hội.

+Chuẩn bị cho trẻ mang tranh ảnh về các nghề có sẵn ở địa phương.

	Trẻ


	- Tham gia sưu tầm đồ dùng,  học liệu cùng cô và  cha mẹ

- Cùng cô trang trí môi trường, tranh ảnh về về chủ đề nghề nghiệp.

	Nhà trường
	- Trang thiết bị và đồ dùng dạy học cho cô và trẻ.

- Lau sạch đồ chơi ngoài trời.

- Tạo điều kiện cho các lớp tổ chức giao lưu với nhau.

- Các tranh, ảnh khác nhau về chủ đề.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Nhắc trẻ các kỹ năng sắp xếp đồ dùng cá nhân: Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)

-  Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết.

-  Trò chuyện với trẻ về các ngành nghề có trong xã hội: Kể được Nghề truyền thống của địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.

- Giới thiệu các câu chào hỏi lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Xin phép", "Thưa", "Dạ", "Vâng"… phù hợp với từng người

- Nói các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh

- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các ngành  nghề trong  xã hội :cô giáo,cô, chú công nhân, nông dân, bác cấp dưỡng, bác sĩ, bộ đội…

- Trẻ hoạt động theo ý thích.
	

	2
	Thể dục sáng
	Bài 4: Tập kết hợp với bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân.

-ĐT hô hấp Máy bay bay

- ĐT tay: Hai tay đưa ngang,gập khuỷu tay ( ngón tay  để trên vai)

-ĐT bụng: Đứng tay đan sau lưng ,cúi gập người

- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối , tay đưa ra trước

- ĐT bật : Bật chân trước chân sau
	


	3
	Hoạt động học
	Chăm sóc sắc đẹp


	PTTC-DD

Nhận biết 1 số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống.
	PTNT

Tìm hiểu về nghề spa
	PTNN

Trò chơi e, ê

 
	PTNT

Số 7 (T1)   
	PTTM

Dạy KNCH: Em muốn làm
	

	
	
	Dự án steam 

Làm sạch môi trường

	PTTC

Chuyền bóng qua đầu qua chân


	PTTM

Làm lọ hoa bằng chai nhựa
	PTNT

số 7( tiết 2)
	PTNN

Bé kể chuyện sáng tạo 


	PTNN

Làm quen chữ u,ư

	

	
	
	Ước mơ làm Bác sĩ

	PTNT 

Đo độ dài 1 vật bằng nhiều đơn vị đo khác nhau 
	PTNN

Trò chơi: u,ư 


	PTTC

Bé làm sữa chua dầm hoa quả
	PTNN

Truyện: 3 anh em
	PTTM

 Làm khung nhà 3D
	

	
	
	Bé với nghề nông

	PTTC

Bật qua vật cản
	PTTM

Vẽ đồ dùng nghề nông 

	PTNN

Thơ Bé làm bao nhiêu nghề
	PTTC-KNXH

Bé kính trọng các nghề trong xã hội
	PTTM

KNVĐ: lớn lên cháu lái máy cày.
	

	
	
	Cháu yêu chú bộ đội

	PTNT

Ngày hội của chú bộ đội
	PTTC

Ném xa bằng 2 tay
	PTTM

VĐ: múa: “cháu thương chú bộ đội” 


	PTNN

Đồng dao hoàng sa trường sa 
	PTTM

Gấp mũ ca nô
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	-TC :Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh

- Chơi tự do theo ý thích.

- Quan sát lớp 2A.
	- Nghe cô đọc thơ : Bé làm bao nhiêu nghề

- TC : Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do
	- Bé chăm sóc cây
- TC : Rổng rắn lên mây.

- Chơi tự do
	TC : "Tung, đập và bắt bóng nẩy 4-5 lần liên tiếp" 
- Chơi tự do

- Quan sát bếp ăn của trường.
	- Trò chuyện về cảm xúc của bé.

- Biểu diễn bài hát Cháu yêu cô chú công nhân

- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	- Cho trẻ nhận xét 1 số sản phẩm tranh trong vườn cổ tích.

- TCVĐ : Cô làm vườn.
- Chơi tự do
	- Quan sát công việc cô lao công

- TC: Ném xa bằng 2 tay

- Chơi tự do


	- Bé chăm sóc cây
- TC: Ai nhanh nhất.

- Chơi tự do

	- Trò chuyện cảm xúc của trẻ

- TCVĐ: Tung, đập và bắt bóng nẩy 4-5 lần liên tiếp

- Chơi tự do
	- Quan sát nhà để xe.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
	TC : "Tung, đập và bắt bóng nẩy 4-5 lần liên tiếp" 

- Chơi tự do

- Quan sát : Đồ dùng xây dựng

	- Bé chăm sóc cây

- TC: Đi nối bàn chân tiến lùi.

- Chơi tự do


	- Trò chuyện cùng trẻ : Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp

- TCVĐ: Làm theo cô nói.

- Chơi tự do

	 - Cho trẻ nhận xét 1 số sản phẩm tranh vẽ tường trước cổng trường.

- TCVĐ: Ai nhanh nhất.

- Chơi tự do.
	- Trò chuyện cùng trẻ về lên ý tưởng tạo hình của mình

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 4
	- Quan sát cây khế

- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do
	- Tc cùng trẻ nêu lên ý tưởng tạo hình của mình.

- TCVĐ: Tập chơi chuyền bóng qua đầu

- Chơi tự do
	- Làm quen bài đồng dao: Hoàng Sa, Trường Sa

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do
	- Tc : Trẻ lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
	- Bé chăm sóc cây

. - Múa hát : Cô giáo em

- Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 5
	- Quan sát công việc bác bảo vệ.

- TCVĐ: Đi nối bàn chân tiến lùi

- Chơi tự do
	- Tc lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác

- TCVĐ: Ném xa bằng 2 tay

- Chơi tự do
	-Quan sát khu trưng bày sách báo của trường.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do
	- Bé chăm sóc cây

- TCVĐ: Bật qua vật cản cao 15-20cm
- Chơi tự do
	- Trò chuyện cùng trẻ về ý tưởng tạo hình của mình

- TCVĐ: Ai nhanh nhất.

- Chơi tự do.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.

-Trò chuyện giới thiệu món ăn: Gợi ý, khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến

- Nhận biết được một số trường hợp khẩn cấp và báo cho người lớn (Bạn sốt, ngã chảy máu, rơi xuống nước..)
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	-Trò chuyện về các nghề.

- Nghe bài hát: ba em là công nhân lái xe
	-Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu...).


	- Trò chơi ôn

chữ cái :e,ê  

Nặn chữ e,ê bằng đất nặn
	Ôn Số 7
 ( tiết 1)
-Lau dọn đồ chơi 
	-Ôn bài hát “ em muốn làm”

-Văn nghệ và  nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 2
	- Nghe và làm quen với 1 số bài hát : Lớn lên cháu lái máy cày, Bác đưa thư vui  tính
- TC: Nu na nu nống.
	- Làm lọ hoa bằng chai nhựa: hoàn thành sản phẩm, gợi ý trẻ trang trí cho đẹp


	-Ôn Số 7 ( tiết 2)

-Lau dọn đồ chơi 


	-Phân công nhóm lao động vệ sinh 
	- Trò chơi ôn

chữ cái :u,ư  

Tô màu chữ u,ư 

- Nhận xét và tuyên dương cuối tuần
	

	
	
	Nhánh 3
	- Làm anbum về chủ điểm

-  Nghe đồng dao : Đi cầu đi quán”
	- Trò chơi ôn

chữ cái :u,ư  

Tìm chữ u, ư trong bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề”
	- Nghe kể truyện "Ba chú lợn con"

-Tc: Mèo đuổi chuột.
	Làm đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm của một số nghề trong góc nghệ thuật: cuốc xẻng

- Lau dọn lớp học.
	- Nhận xét nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 4
	- Trò chuyện về chủ nhánh.

trò chuyện về một số nghề truyền thống của địa phương.

-  Nghe bài hát: Lý kéo chài
	- Vẽ đồ dùng nghề nông: Hoàn thành bài vẽ, gợi ý trẻ tô vẽ thêm chi tiết cho bức tranh thêm đẹp

-TC: Nu na nu nống
	- Ôn thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

- Sắp xếp đồ dùng cùng cô.


	Làm đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm của một số nghề trong góc nghệ thuật: Bình tưới cây

- Rèn kỹ năng cất dọn đồ dùng đúng nơi quy định. 
	- Vỗ tay theo tiết tấu chậm: Lớn lên cháu lái máy cày

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần


	

	
	
	Nhánh 5
	- Trò chuyện về chủ đề nhánh chú bộ đội. Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
	- Làm quen bài bài hát: Cháu thương chú bộ đội.

- Vệ sinh giá đồ chơi.


	-Ôn bài múa “ Cháu Thương chú bộ đội”
- Vệ sinh lớp học


	- Ôn đồng dao “ Hoàng Sa, Trường Sa”
Rèn cho trẻ đọc diễn cảm
	- Diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc chơi
	MĐYC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Chủ đề nhánh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 
2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	Nhánh 5
	

	1


	Góc chơi PV
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
	- Trẻ biết nhận vai chơi, bước đầu biết thể hiện được hành động vai chơi

- Trẻ biết được quy trình nấu một số món ăn đơn giản


	- Làm bánh rán 

	- Đồ dùng , đồ chơi góc nấu ăn: chảo, bát đĩa, đũa, tạp dề…

- Thực phẩm: bột nếp, nhân đỗ xanh, dầu ăn, vừng…
	x
	x
	x

	x
	x
	

	
	
	- Trẻ biết nhận vai chơi, bước đầu biết thể hiện được hành động vai chơi.
- Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày: Sắp dọn bàn ăn,  chế biến một số món ăn đơn giản.
	 - Bắp rang bơ

	- Bắp ngô, dầu bơ.
-  Đồ dùng nấu ăn
	
	x
	x
	
	x
	

	
	Bán hàng
(Cửa hàng bán đồ gia dụng)

	- Trẻ biết nhập vai chơi, về đúng góc.

- Biết tên đồ dùng và biết sắp xếp gọn gàng đồ chơi trong góc và thể hiện thao tác chơi.

- Trẻ biết bày bán các sản phẩm nghề nông, một số đồ dùng, dụng cụ một số nghề phổ biến.  

- Biết mời chào khách.

- Biết lấy và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
- Biết sắp xếp các mặt hàng 

- Giữ gín và cất ĐC đúng nội qui định


	- Cửa hàng bán đồ dùng các nghề .
 - Bán dụng cụ , đồ dùng và sản phẩm của một số nghề.

- Cửa hàng gạo, cửa hàng ngô, khoai, sắn…

	- ĐDĐC góc chơi 

 - Quần áo,  mũ, túi sách, giầy dép, đồ chơi, hoa quả, bánh kẹo…

-Ti vi, tủ lạnh , đài …
	 x 


	
	x
	x
	x
	

	
	Bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
	- Trẻ biết cách giữ gìn và bảo vệ sức khỏe trong khi thời tiết thay đồi.

- Biết thao tác khám chữa bệnh và làm thuốc.

- Bác sĩ có thái độ ân cần yêu thương bệnh nhân.
	- Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.

Khám bệnh và kê đơn thuốc
	- Đồ dùng đồ chơi góc bác sỹ: Mũ quần áo, khẩu trang cho bác sỹ, dụng cụ y tế cho y tá.

- Thuốc, sổ khám bệnh.
	
	
	x
	
	x
	

	
	Cô giáo

LỚP HỌC CỦA BÉ
	- Trẻ thể hiện đúng công việc , thái độ của vai trẻ đóng 

- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	Dạy các cháu học
	- Đồ dùng để dạy học
	x
	x
	
	
	
	

	2
	Góc xây dựng – lắp ghép
	- Trẻ biết lựa chọn nguyên vật liệu để xếp hàng rào,cổng , tường bao, cây hoa ,đường đi … 

- Trẻ biết được cấu trúc đặc trưng của các kiểu nhà.

- Thực hiện xây khu vui chơi sáng tạo,  xây chung cư .

- Phối kết hợp cùng nhau trong quá trình chơi. 

- Biết tôn trọng, hợp tác, chấp thuận với bạn.
	+ Xây chung cư Hoàng Huy

. 
	 - Mảng gợi ý xây dựng công trình , tranh mẫu, bảng phân công công việc..

- Đồ chơi lắp ghép, hình khối. Cây xanh, hoa, cỏ,....

- Hàng rào, cổng, nhà….


	x
	
	
	
	
	

	
	
	
	+ Xây khu vui chơi trải nghiệm sáng tạo.


	
	
	x
	
	
	
	

	
	
	
	+ Xây bệnh viện Tiệp
	
	
	
	x
	
	
	

	
	
	
	+Xây Quân Khu III
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	
	+Xây vườn rau sạch
	
	
	
	
	
	x
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	Góc NT
	- Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích , đặt tên cho sản phẩm của mình

- Trẻ biết Vẽ, tô màu,  dùng một số nguyên liệu để làm đồ dùng dụng cụ và sản phẩm của một số nghề

- Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối

- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	- Vẽ, tô màu , làm một số đồ dùng, dụng cụ và sản phẩm của một số nghề.

- Trang trí đồ chơi cho khu vui chơi

-Thao tác làm lọ hoa từ chai nhựa đã qua sử dụng 

- Cắt dán dồ dung các nghề
- Nhận xét sản phẩm của mình, của bạn
	-1 số mẫu  đồ dùng trang trí của cô.

- Giấy màu , giấy vẽ. tranh mẫu.

- Nguyên vật liệu, giấy , các hộp giấy , màu nước, đất nặn,len,ống mút, thìa sữa chua ….
	x
	x
	 
	x
	
	 

	
	+Tạo hình

STEAM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+Âm nhạc
	- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm để biểu diễn .
- Thể hiện được tình cảm qua các bài hát, múa.
- Trẻ hát múa, vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát.

- Trẻ có tác phong biểu diễn, tự tin và hát đúng giai điệu của bài hát.

- Tích cực hưởng ứng vận động theo băng.
	- Hát biểu diễn các bài hát liên quan chủ điểm.
	- Dụng cụ đồ dùng góc âm nhạc: nơ, xắc xô, mũ múa,trang phục biểu diễn….
	
	
	x
	
	x
	

	4
	-Góc  học tập
	- Có NB, chơi trong PV  6. 7.

-Trẻ có KN thêm bớt, tách gộp , chọn số và nói kết quả đúng, nhanh.

- Nắm được cách chơi các loại   bảng chơi theo gợi ý của cô.


	- Nối số với nhóm đdđc  tương ứng

- Chơi các loại bảng chơi.

- Xếp theo quy tắc 

- Tạo nhóm theo số lượng

- Bé nào giỏi
	- Các bảng mẫu tạo nhóm, thêm bớt trong phạm vi 6, 7. Bé nhớ nhanh, phép tính với bàn tay, thêm cho đủ số lượng, nối theo số.
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	Góc toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Góc khám phá khoa học: 


	- Khám phá về các nghành nghề, dụng cụ các nghành nghề.

- Chọn đúng hình ảnh có đồ dùng tương ứng với nghề, chọn các hình ảnh đúng sai về các nghề, chọn các hình ảnh ước mơ mai sau về nghề của mình.

- Khám phá vật nổi- chìm


	- Chọn dụng cụ đúng với nghề

- Phân loại đồ dùng theo nhóm

- Chọn hình ảnh đúng sai..ước mơ của bé.

	- Hình ảnh, bảng mặt mếu, cười..
 -Bảng vật nổi, vật chìm.

- Bảng đo 1 vật bằng các dụng cụ  khác nhau(lá cây, thước, bút ,..).

-Ghép đúng  hình.

- Các bảng mẫu chọn hình ảnh, mặt cười mếu, các bảng lịch, các tranh ảnh về các nghề…
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	Góc chữ cái và truyện tranh
	- Trẻ  thể hiện được giọng nói, cử chỉ của nhân vật trẻ kể.
-Trẻ tìm và tô màu đúng các chữ e,ê,u, ư  theo yêu cầu.

- Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. 

Biết giữ gìn và bảo vệ sách 

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia cùng cô kể chuyện, biết hợp tác, chia sẻ cùng bạn bè trong lớp.

- Sắp xếp sách truyện đúng nơi quy định. Tích cực tham gia các hoạt động.

- Trẻ biết chơi các tc ôn luyện chữ đã học.


	- Tô màu chữ  e, ê, u, ư có trong từ theo yêu cầu.

- Làm album chữ u, ư.

- Xem sách truyện có nội dung về về một số nghề .

- Làm album tranh ảnh về một số nghề.

-Tìm chữ u,ư trong từ. Ghép chữ u ư từ các nét rời.

-Xem tranh ảnh ,truyện thơ  về một số nghề. 

- Gạch chơi  chữ e,ê, u, ư ở trong từ.

- Nối chữ e ê u ư với từ

-Bé tạo chữ, số theo mẫu

- Bé tập ghép chữ, ghép tranh.

-Tranh truyện.
	- Sáp màu

- Các thẻ chữ cái

- kéo , hồ dán,các chữ e, ê , u,ư trong các từ.

- Các loại sách truyện có nội dung về chủ đề.

- Báo, tranh, truyện -Các tranh có từ chứa chữ u,ư.

-Thẻ chữ để ghép từ.

-Nét rời chữ cái 

-Tranh lô tô có chứa chữ u,ư mang tên nghề hoặc trang phục dụng cụ sản phẩm một số nghề.

-Một số tranh truyên về chú công an,cô giáo ,bác sĩ,đầu bếp, thợ xây,chú bộ đội.

-Các bảng: ong tìm chữ, những chữ cái đáng yêu, tìm hình đoán chữ,hộp quà bí mật, vòng xoay kỳ diệu.
	x
	x
	x
	x
	x
	

	5
	Góc thể chất
	- Trẻ thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay qua các trò chơi, đan tết bện,  múa dẻo, cắp cua…- Trẻ có KN  luồn, buộc

 nhanh

-Trẻ biết chơi cùng bạn và cất đồ dùng đúng nơi quy định.


	- Xâu- buộc dây giầy.

- Ném túi cát vào vòng tròn.

- Chơi lắp ráp đồ chơi gia đình.

-Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu.
	- Dây buộc, vòng, đồ chơi lắp ráp.

	x
	x


	x
	x
	x
	

	6
	Góc thiên nhiên
	- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh, tưới cây, nhặt lá vàng
	- Trẻ tưới cây và chăm sóc cho cây


	Dụng cụ góc chơi. Các chậu cây…
	x

	
	x
	
	x
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
(Từ ngày 25/11- 29/11/2024)
Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTC-VSDD

Nhận biết 1 số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống.
	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng)

- Biết giữ vệ sinh tay chân sạch sẽ, rửa tay trước khi ăn.

- Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
	-Câu chuyện tí sún.

- Video 1 số bệnh liên quan đến ăn uống.

- Giấy bút, màu.
	Hoạt động 1: câu chuyện của tí sún- Gắn kết 

- Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện tí sún.

-Cô đặt câu hỏi 5W 1H

+ Câu chuyện kể về ai?

+ Tại sao Tí sún bị sâu răng?

+ làm thế nào để Tí sún không bị sâu răng.

Hoạt động 2: Khảo sát.

- Cô chia trẻ về nhóm. Mỗi nhóm hãy nêu 1 bệnh liên quan đến ăn uống.

- Nếu cách phòng tránh.

- Cho từng nhóm lên trình bày.

- Chơi đánh răng.

Hoat động 3: Xem video- Khám phá

- Cô cho trẻ xem video.
https://youtu.be/tEXogavbK1c?si=_QB5kSiqeIt4WVLw
- Hỏi trẻ 1 sô bệnh liên quan đến ăn uống.

- Cách phòng tránh.

Hoạt đông 4:Làm tranh tuyên truyền- Thực hiện
- Cô cho trẻ về nhóm lấy đồ dùng và cùng vẽ tranh tuyên truyền phòng bệnh.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNT
Tìm hiểu về nghề Spa
	- Trẻ biết cách chăm sóc sắc đẹp của bản thân và người khác
- Rèn khả năng đắp mặt cho đẹp da, ngâm chân cho cơ thể khỏ hơn, đẹp hơn
-  Góp phần giáo dục trẻ  biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ , biết chăm  sóc cho bản thân
 
	- Đồ dùng của cô:
+ Xắc xô
- Đồ dùng của trẻ
+ Khay đựng dưa chuột.
+ Hoa hồng
+ Bàn, ngối
+ Thau nước
+ Phấn bóng…

	 Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú.
- Cho trẻ đọc bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề” , hỏi trẻ:
- Cô cháu mình vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Trong bài thơ e bé đã chơi làm nghề gì?
- Ngoài những nghề đó, các con còn biết những nghề nào nữa?
- Bài học hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các con biết về nghề spa
* Hoạt động 2: Nhận biết, phân biệt các nghề dịch vụ.
-Cho trẻ xem video về nghề spa
https://youtu.be/wZsncAN211g?si=FTUtzQsKnT1_08lt
-Cô cho chúng mình xem video nói về nghề gì nhỉ.
-Các con biết gì về Spa 
- Cần những đồ dùng gì để làm nghề Spa nhỉ?
- Nghề này giúp mọi người như thế nào?
=)Các con ạ có rất nhiều nghề, mỗi nghề đều làm những công việc khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ cho đời sống con người vì vậy các con phải biết quí trọng những người lao động làm các nghề khác nhau trong xã hội chúng mình có đồng ý với cô không nào.
- Ước muốn của con sau này làmnghề gì?
* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập
+ TC 1: Chăm sóc sắc đẹp
-Cô cho lớp về 4 tổ, phát đồ dùng về các tổ
-Cho trẻ thực hiện các bước làm đẹp theo ý hiểu của trẻ

-Cô động viên,khuyến khích trẻ
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ tư,  ngày 27 tháng 11 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNN

Trò chơi với chữ e, ê


	- Trẻ nhận biết chính xác chữ: e, ê trong từ.Phân biệt được các chữ e, ê, . Trẻ phát âm đúng chữ cái e, ê

- Trẻ có kỹ năng xếp hạt,nặn… để tạo thành chữ cái

- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của các trò chơi.Trẻ hứng thú, yêu thích hoạt động 


	  * Đồ dùng của cô:

  - Nhạc bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt”, “Ước mơ xanh”.

  - Tivi, máy tính, thẻ chữ e,ê , bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề” in trên khổ giấy. 2 ngôi nhà.

  * Đồ dùng của trẻ: A0 (2 bản), hột hạt, sỏi, chữ rỗng, chữ e, ê nặn bằng đất nặn dính sẵn trên khay, bài tập với chữ cái e, ê.

 
	*Ôn định tổ chức: 

- Cho trẻ ngồi ghế theo hình chữ U

- Cho trẻ chơi trò chơi: “Trời tối – trời sáng”.

- Cô giới thiệu bài:  Các con đã học rất nhiều chữ cái  đó là những chữ cái nào? 

Hôm nay cô cùng các con sẽ chơi những trò chơi với nhóm chữ e, ê.

  Hoạt động 1 : Bé nào nhớ chữ:
- Cho trẻ lên tìm những sản phẩm của các nghề có chứa chữ e, ê

*Cho trẻ tìm thẻ chữ cái e,ê, và phát âm

 Hoạt động 2: Trò chơi với chữ cái e, ê: 

 * Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh: 

+ Cách chơi: Cô giơ thẻ chữ cái, trẻ đọc to, rõ ràng, chính xác tên chữ cái ấy. Nâng cao: cô nêu tên chữ cái, trẻ chọn thẻ chữ cái ấy giơ lên và đọc to.

-Trẻ chơi 2-3 lần.
* Trò chơi 2: Tìm nhà:

+ Cô gt luật chơi, cách chơi.

+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

* Trò chơi 3: Ong tìm chữ

+ Cách chơi: 2 đội gạch chân các chữ cái e, ê, có trong bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”. Trong thời gian 1 bản nhạc, đội nào gạch chân được nhiều và đúng các chữ cái e, ê thì là đội thắng cuộc.

*Trò chơi 4: Chơi tự do theo nhóm với chữ cái e, ê:

+ Cô giới thiệu các đồ dùng ở các nhóm và sản phẩm mẫu ở các nhóm. Sau đó chia trẻ về các nhóm. Dặn dò trẻ chơi đoàn kết, nhẹ nhàng, chơi xong biết cất dọn đồ dùng ở nhóm mình.

+ Nhóm 1: khoanh chữ rỗng e, ê  và tô màu các chữ cái.

+ Nhóm 2: Nặn chữ cái bằng đất nặn, xếp chữ cái bằng sỏi, hột hạt.

+ Nhóm 3: Nối từ có chứa chữ cái e, ê vào tranh phù hợp

- Cô đi từng nhóm hưỡng dẫn, động viên trẻ chơi, nhận xét và nhắc trẻ cất gọn đồ dùng.

*Kết thúc

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNT

Đếm đến 7.NB nhóm có 7 đối tượng.NB chữ số 7.


	Trẻ có kỹ năng đếm đến 7

Trẻ nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 7. Nhận biết chữ số 7

Tham gia tc ôn luyện số 7 tích cực


	Đồ dùng của cô: Thẻ số từ 1-7

Đồ dùng của trẻ : Thẻ số từ 1-7

Hoa và chậu

Một số nhóm đồ dùng của gia đình có số lượng là 5 ,là 6 xung quanh lớp .


	HĐ1 :Bé nào nhanh nhất

 -Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng của của gia đình có số lượng là 5, là 6

Cô và các cháu cùng đếm kiểm tra lại

HĐ 2: Đếm đến 7. Nhận biết nhóm có số lượng 7. Nhân biết chữ số 7

Cô cho trẻ trồng hoa:

- Cô cho trẻ xếp tất cả các số chậu hoa 

-Lấy 6 cây hoa trồng vào chậu. Đếm số hoa

-So sánh số hoa và số chậu

-Muốn số hoa và số chậu bằng nhau ta phải làm thế nào

-Thêm số hoa và kiểm tra lại

-Hai số hoa và số chậu như thế nào với nhau

-Đếm xem có bao nhiêu bông hoa. Đếm xem có bao nhiêu chậu

-Tìm xung quanh lớp nhóm đò chơi có số lượng là 7. Cô đếm kiểm tra

-Để biểu thị cho số lượng hoa và chậu. Số lượng đồ vật đồ vật đồ chơi là 7 người ta dùng số 7

-Tổ chức cho trẻ đếm và đọc sô 7

* HĐ3 :Bé nào thông minh hơn

Tô màu đồ dùng một số đồ dùng gia đình có số lượng là 7

Tìm gắn đồ dùng của gia đìnhcó số lượng là 7 


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTM

Dạy KNCH: Em muốn làm

	- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát.Trẻ hát đúng giai điệu, giọng vui tươi , hồn nhiên.

- Phát triển tai nghe nhạc, phân biệt độ to, nhỏ, nhanh, chậm của dụng cụ âm nhạc cho trẻ. Rèn phản xạ nhanh khéo qua trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết yêu và kính trọng thầy cô giáo.Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động

	-  Nhạc bài Em muốn làm , Ước mơ của bé.

- Phách tre , trống lắc, gáo dừa,xắc xô…

	HĐ1: Chơi trò chơi : Bóng to- bóng nhỏ :

- Cô và trẻ cùng chơi : Bóng to- bóng nhỏ.

- Trò chuyện với trẻ  về chủ đề học tuần này:

+ Tuần này chúng mình học chủ đề gì?

+ Ước mơ sau này của con là gì ?

-Cô gt hội thi,Cô giới thiệu ban giám khảo của hội thi, các đội thi và MC- Người dẫn chương trình.

- Cô mời các đội về vị trí.

HĐ2: Hội thi : Hát về mái trường thân yêu:

*(1) Giao lưu văn nghệ :

- Cô mời các đội hãy đứng lên chào khán giả.Mời các đội hội ý cử ra đội trưởng của các nhóm. 

- Cô giới thiệu tên bài hát: Em muốn làm - Nguyễn Văn Chung.

- Cô hát lần 1( không nhạc)

- Cô đọc lời bài hát.

- Cô hát lần 2( Có nhạc)

- Các đội giao lưu với nhau :

+ Cả lớp hát 2 lần ( Có nhạc)

+ Các đội thi đua với nhau.Từng đội giới thiệu tiết mục của đội mình. Mỗi đội sẽ có 1 MC .

+ Nhóm các bạn trai, các bạn gái ,các bạn gái buộc tóc hai bên, các bạn trai mặc áo đỏ(xanh, vàng…)

+ Đơn ca trình bày.

-Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.

*Cô dạy bài hát gì ?

*(2) Trò chơi : Những điệu nhạc vui :

- Cô giới thiệu tên trò chơi cách chơi và luật chơi.

-Làn 1 trẻ chơi tại chỗ,

-Lần 2 trẻ đi vòng tròn và chơi: gõ tiết tấu to – nhỏ theo độ to – nhỏ của bản nhạc.

( Chơi 1-2 lần)

*(3) Tiếng hát MC:

- Cô gt bài hát nghe Ước mơ của bé - Sáng tác của Chương Dũng.

. C/m hãy cùng lắng nghe nhé.

- Cô hát lần 1 ( Có nhạc)

- Cô hát lần 2 thể hiện cử chỉ, điệu bộ, mời trẻ lên hưởng ứng cùng cô.

+ Cô hỏi tên bài hát, sáng tác của ai.

*Kết thúc : Công bố kết quả- trao thưởng.
- Trẻ chào các bác ban giám khảo

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: DỰ ÁN STEAM LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG
(Từ ngày 2/12- 6/12/2024)
Thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTC

Chuyền bóng qua đầu 
T/C: Nhảy bao bố.
	-Trẻ biết truyền bóng bằng 2 tay và phối hợp nhịp nhàng với bạn để truyền bóng sang qua đầu và không làm rơi bóng.
- Phát triển cơ tay, cơ chân, sự nhanh nhẹn
- Trẻ mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động

	- Mỗi trẻ 1 quả bóng
 -Rổ đựng bóng 

-Xắc xô.
- Sân rộng sạch sẽ, thoáng mát

	Khởi động 

- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn đi theo các kiểu đi sau đó về đội hình 2 hàng dọc.

   Trọng động

* Bài tập PTC: Trẻ tập các động tác .tay,chân,bụng,tập theo lời bài hát "Tập thể dục."

- Tập động tác nhấn mạnh : tay, chân

*VĐ cơ bản : Chuyền bóng qua đầu 
- Cô giới thiệu vận động.

- Cô tập mẫu ,phân tích động tác.

- Mời 2 trẻ nhanh nhẹn lên tập

*Cho trẻ lên tập cùng bạn, sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ tập.

- Tổ chức cho lần lượt trẻ lên thực hiện ( Mời 2 cháu lên tập dưới hình thức thi đua)

-Cho trẻ nhận xét bạn tập

- Cô quan sát sửa sai,động viên trẻ tập tốt

*Trò chơi: Nhảy bao bố
-Cô hướng dẫn-tổ chức cho trẻ chơi( chia thành 3 đội dưới hình thức thi đấu)

Hồi tĩnh

-Trẻ đi lại nhẹ nhàng


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ ba, ngày 02 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTM

Làm lọ hoa bằng chai nhựa
	-Trẻ biết cách sử dụng các vỏ chai nhựa cắt thành những sợi dọc và biết cắt những bông hoa để cài vào lọ hoa. Biết đặt tên cho sản phẩm của mình.
-Trẻ có kỹ năng cắt khéo léo tạo được những sợ dây nhựa đều nhau,những bông hoa nhiều màu, biết phối hợp màu sắc cho sản phẩm.
-Trẻ có ý thức bảo vệ môi trường qua việc tái sử dụng các nguyên phế liệu.

	- 2 lọ hoa được làm từ nguyên liệu nhựa, hoa làm bằng xốp, giấy màu, giấy nhăn...
+Đồ dùng của trẻ:
- Giấy màu, giấy nhăn, lọ chai nhựa.
- Rổ đựng các nguyên phế liệu.
- Bàn để trưng bày sản phẩm của trẻ, giá để sản phẩm của trẻ. 
	HĐ1 : Ổn định tổ chức:
- Chào mừng tất cả các bé đến với Hội thi “Bé khéo tay” Ngày hôm nay. 
- Bằng đôi bàn tay khéo léo của mình hôm nay các con sẽ làm những lọ  hoa thật đẹp từ những nguyên phế liệu mà cô và các con đã sưu tầm được nhé! 
HĐ2: Bé xem cô hướng dẫn:
- Cô đưa lần lượt 2 lọ hoa ra gợi ý cho trẻ quan sát và đàm thoại.
- Cô đưa lọ hoa vàng và hỏi trẻ:  
+ Các con nhìn xem cô có gì đây? Lọ hoa này cô làm bằng những nguyên phế liệu gì?

+Cô làm như thế nào mà có các sợi dây nhựa như thế này?
+ Hoa cô làm bằng gì? Cô đã làm như thế nào ra bông hoa?
+Cô gắn hoa vào lọ như thế nào?

+ Còn đây là lọ hoa gì?

* Hoa có màu gì?

-Để chúng mình hiểu rõ hơn cách làm, chúng mình cùng quan sát cô làm nhé.
* Hình thành ý tưởng cho trẻ.
- Vừa rồi các con đã được quan sát những lọ hoa và bông hoa.Bấy giờ hãy nói ý tưởng của mình con sẽ làm như thế nào?

-Cô hỏi nhiều trẻ.

HĐ3: Bé thực hiện:

-Cô cho trẻ về nhóm và thực hiện.

-Cô quan sát, động viên khuyến khích trẻ thực hiện.

HĐ4: Trưng bày sản phẩm:

-Cô cho nhóm trẻ lên trưng bày sản phẩm và trình bày sản phẩm của nhóm mình.

-Nhóm khác nhận xét.Cô nhận xét và giáo dục trẻ.

-Cô tuyên dương, khen trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ tư,  ngày 3 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	Lĩnh vực PTNT

Thêm bớt tạo nhóm số lượng trong phạm vi 7


	- Nhận biết được mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7.

- Biết tạo nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 7.

- Có kỹ năng thêm bớt, tạo số lượng bằng nhau trong phạm vi 7.

- Trẻ tập trung hứng thú tham gia giờ học.

* Chỉ tay vào đối tượng và đếm. Nhận ra sự khác nhau giữa 2 nhóm đối tượng.

	- Đồ dùng của trẻ:

+ Mỗi trẻ 7 chiếc cốc, 7 hộp sữa.

+ Các thẻ số từ 1 đến 7. 

- Đồ dùng của cô:

+ Các đồ dùng có số lượng là 7 đặt xung quanh lớp.

+ Bảng gai 

+ Que chỉ.


	*Hoạt động1: Chuyến du lịch của gia đình

- Trò chơi: Đi siêu thị

+ Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội chơi, mua theo số lượng yêu cầu ( số lượng mỗi loại là 7).

 Đội 1: Mua bánh, kẹo, sữa

 Đội 2: Mua các đồ dùng trang trí trại hè

 Đội 3: Mua mũ, quần áo

- Trẻ thực hiện yêu cầu và đặt số lượng tương ứng với đồ mua được trong thời gian 1 bản nhạc.

- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả 3 đội chơi và tặng cho mỗi trẻ 7 bánh, 6 kẹo

*Hoạt động2: Cùng nhau thi tài
- Yêu cầu trẻ xếp 7 bánh ra hàng ngang

Xếp 6 kẹo tương ứng với mỗi bánh

- Trẻ đếm lại số bánh và số kẹo

- So sánh số bánh và số kẹo như thế nào với nhau?

- Muốn cho số kẹo bằng số bánh ta phải làm như thế nào?

- Trẻ tự đi lấy thêm cho số lượng kẹo và bánh bằng nhau

- Trẻ thêm bớt lần lượt theo số lượng 1,2,3,4

*Hoạt động3: Chung sức

- TC1 : Tay thò chân thụt

+ Cách chơi: Chia trẻ về nhóm chơi có số lượng 7. Khi cô yêu cầu thò thụt, trẻ sẽ thò thụt tay chân theo số lượng yêu cầu ( 7 chân thò, 6 tay thụt......)

- TC2: Cõng bạn

+ Cách chơi: Chia làm 3 đội chơi là cõng bạn đi lên gắn thêm hoặc bớt cho đủ số lượng 7. Đội nào làm nhanh và chính xác đội đó chiến thắng.

- TC3: Kéo co

+ Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội chơi có số lượng không bằng nhau ( 7-5). Trẻ chơi và nhận xét kết quả chơi, đưa ra cách giải quyết để 2 đội có số lượng bằng nhau.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ năm, ngày 4 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNN

Bé kể chuyện sáng tạo

	- Trẻ biết sáng tạo truyện theo tranh cô đã chuẩn bị.Trẻ biết đặt tên cho câu chuyện 

- Trẻ mạnh dạn, tự tin khi tham gia kể chuyện cùng nhóm.Rèn kỹ năng nghe hiểu tiếng việt cho trẻ 

- Giáo dục trẻ đoàn kết với bạn bè khi hoạt động nhóm. 
	-Các con dối cho trẻ.

- Nhạc.
	HĐ1: Gây hứng thú 

-Cô trò chuyện với trẻ về các nghề mà trẻ biết

- Cháu thích nghề nào nhất? Cô cho trẻ hát bài hát “Em muốn làm” 

HĐ2: Bé thi nhau kể chuyện. 

-Cô cho trẻ quan sát bức tranh cô chuẩn bị 

 - Bức tranh của cô vẽ những gì? 

- Bức tranh có những nhân vật nào?

 - Ngoài ra còn có những chi tiết gì nữa?

 -Cô kể câu chuyện của cô theo bức tranh cô định cung cấp cho trẻ. Cô đặt tên cho câu chuyện của cô.

 -> Cô giáo dục trẻ không nên học theo tính chách của bạn A vất rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. 

-Cô tổ chức hội thi “Bé kể chuyện sáng tạo” hội thi chọn ra bé kể chuyện sáng tạo hay nhất đi thi “Bé kể chuyện sáng tạo” cấp trường.

- Cô chia trẻ làm 4 nhóm cô phát cho mỗi nhóm các con dối cô yêu cầu 4 nhóm thảo luận trong 15 phút sau đó nhóm trưởng của từng nhóm sẽ lên kể câu chuyện sáng tạo của nhóm mình.

- Trong khi trẻ thảo luận cô đi xuống từng nhóm gợi ý và quan sát sự hoạt động của từng trẻ

 -Hết thời gian thảo luận cô gọi từng nhóm kể 

HĐ 3: Kết thúc


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNN

Làm quen chữ u, ư
	Trẻ biết cách phát âm và cấu tạo chữ cái u,ư.Biết so sánh sự giống và khác nhau của 2 chữ cái u,ư.Trẻ biết các kiểu chữ in hoa, in thường, viết thường của chữ u,ư.Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng luật một số trò chơi (Ai nhanh hơn, Kết bạn,Gạch chữ trong từ)
-Trẻ có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô.Trẻ có kỹ năng nhận biết, phân biệt các chữ cái trong nhóm; nhận biết chữ cái trong từ; nhận biết các kiểu chữ u,ư in hoa, in thường, viết thường.Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi theo đúng cách chơi và chơi đúng luật.

-Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.


	1.Chuẩn bị của cô

-Giáo án, powerpoint, loa đài, que chỉ.

-Nhạc bài hát : +“ABC vui từng giờ” 

+ Nhạc vui nhộn không lời.

-3 quả trứng to,tranh rời,các chữ cái ghép thành chữ “mùa mưa ”

-Trò chơi củng cố, ôn luyện về chữ cái u,ư
2.Chuẩn bị của trẻ

- Quả trứng, chữ cái u,ư ; tranh từ có chữ u,ư ;bút sáp: đủ cho trẻ

-Trang phục gọn gàng, thoải mái

-Tâm thế hào hứng, tích cực.


	* Ổn định tổ chức;
 -Cô và trẻ hát bài “ABC vui từng giờ”.

Hoạt động 1: Món quà của anh Kiến tím:

- Gửi quà tặng của anh Kiến tím đến cho trẻ.

-Trẻ về 4 nhóm và thực hiện

- -Cô chiếu kết quả lên màn hình, cho trẻ đối chiếu kết quả của 4 nhóm với kết quả của cô.

-Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

-Cô cho trẻ lên chỉ vào những chữ cái đã học trong  từ “mùa mưa” trên màn hình.

-Cho trẻ đọc lại những chữ cái đã học.

 -Cô giới thiệu chữ cái làm quen ngày hôm nay:  u,ư

Hoạt động 2: Làm quen chữ cái u,ư:

*Làm quen chữ cái u:
- Cô giới thiệu cho trẻ biết đây là chữ u được phát âm là u.

- Các con hãy lắng nghe cô phát âm nhé 
- Cô cho trẻ phát âm theo lớp – nhóm – cá nhân.

- Cô cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ u.

- Cô khái quát lại: chữ u được cấu tạo bởi 2 nét, một nét móc xuôi bên trái và một nét thẳng bên phải.

– Cô giới thiệu chữ u in hoa, u in thường, u viết thường, u viết hoa. Cho trẻ phát âm.

 * Làm quen chữ cái ư :

- Cô giới thiệu và chỉ lên màn hình: Đây là chữ cái ư.

- Các con nghe cô phát âm 

- Cô cho trẻ phát âm theo lớp – nhóm – cá nhân
-Cô cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ ư

- Cô khái quát cấu tạo của chữ cái ư: chữ ư được cấu tạo bởi 3 nét .

- Cô giới thiệu chữ  ư in hoa,  ư in thường , ư viết thường, ư viết hoa. Cho trẻ phát âm.

* So sánh chữ cái “ u,ư ”:
– Cô hỏi trẻ: “Các con vừa được làm quen với mấy chữ cái ? Đó là chữ cái gì ?

– Cô cho trẻ phát âm chữ u,ư.

– Các con thấy 2 chữ cái u,ư có điểm gì giống nhau?

– Chữ cái u,ư có điểm gì khác nhau?

– Cô khái quát lại:

Hoạt động 3: Nào mình cùng chơi nhé:

*Trò chơi:Kết bạn:

-Cô mời trẻ đổi chữ cái cho nhau, sau đó làm theo hiệu lệnh:

+Trò chơi kết bạn có 2 chữ gống nhau.

+Trò chơi kết bạn có 2 chữ khác nhau.

-Cô cho trẻ kiểm tra, cô nhận xét ,tuyên dương.

*Trò chơi:Gạch chữ trong từ:

- Mời trẻ về 4 nhóm và lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi: Lấy thẻ ảnh và từ trong quả trứng, sau đó tìm những chữ cái đã học ở trong từ và gạch chân chữ cái đó.

+Luật chơi: Trong thời gian là 1 bản nhạc, nhóm nào gạch chân đúng chữ cái và thực hiện nhanh nhất thì nhóm đó chiến thắng.

-Cô quan sát trẻ thực hiện.

-Cho trẻ nhận xét, cô nhận xét và tuyên dương.

*Kết thúc:

-Hôm nay cô và chúng mình cùng làm quen chữ cái nào?

-Kết thúc giờ học.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: ƯỚC MƠ LÀM BÁC SĨ
(Từ ngày 9/12-13/12/2024)

Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNT

Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

	 Trẻ biết cách đo độ dài của một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau và nhận biết kết quả đo

- Rèn kỹ năng tập đo độ dài của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau cho trẻ, trẻ biết diễn đạt và so sánh kết quả đo bằng một cách đầy đủ.

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, chia sẻ với các bạn trong nhóm.

* Trẻ ngoan, hưởng ứng chơi trò choi cùng bạn.

	* Đồ dùng của cô: -Thảm cho trẻ ngồi, một băng giấy màu xanh , một băng giấy đỏ dài bằng bút màu, thẻ số, 2 giỏ đồ chơi là các loại rau, củ quả...

* Của trẻ:

- Mỗi trẻ có 1 rổ đồ dùng gồm có một băng giấy dài 20cm, thước đo dài 5 cm, que tính, sợi dây, thẻ số từ 2 – 4, bút lông.


	* Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:
- Cô cùng trẻ hát bài “Cháu thương chú bộ đội” Cô hỏi trẻ:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Thi ai bật xa”

-Cô cho trẻ đo độ dài bật xa của mình bằng các bước chân.

* Hoạt động 3: Đo chiều dài của đối tượng bằng các đơn vị đo

* Cô làm mẫu cho trẻ xem vừa đo cô vừa nói cách đo.

+ Cô đã đo xong băng giấy bằng thước đo, cả lớp đếm xem có bao nhiêu đoạn trên băng giấy?Băng giấy dài bằng mấy làn chiều dài của thước đo?

- Cô cho một trẻ lên thực hiện lại thao tác đo cho cả lớp xem và cho trẻ nhắc lại cách đo.

* Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ về chỗ ngồi và lấy đồ dùng ở trong rổ của mình để thực hành thao tác đo.

- Trẻ đo cô quan sát gợi ý và hướng dẫn trẻ cách đo

+ Con đang làm gì?

+ Đo cái gì?

+ Đo như thế nào?

+ kết quả ra sao?

+ Dùng thẻ số nào cho tương ứng/

- Cô hỏi trẻ: Tại sao cùng một băng giấy mà khi đo bằng các vật đo khác nhau thì được kết quả khác nhau.

* Hoạt động 4: Ôn luyện.
-Cho trẻ chơi trò chơi “Thi xem tổ nào nhanh” 

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

 - Cô cho trẻ chơi và sau khi trẻ nhận quà xong hỏi trẻ đã đo được mấy bàn chân và đo như thế nào ( đi nối gót tiến lên).

* Trẻ ngoan, hưởng ứng chơi trò choi cùng bạn.
-     Kết thúc cho trẻ cùng hát  và đi ra ngoài

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNN

Trò chơi với chữ u, ư


	 - Trẻ nhận biết thành thạo chữ cái u,ư

- Trẻ biết cách chơi các trò chơi chữ cái.(Xúc Xắc vụi nhộn, Tìm chữ , Bạn nào ghép giỏi?,Chung sức)

- Trẻ biết công việc và đồ dùng của một số nghề dịch vụ và một số nghề trong xã hội.
- Phát âm chuẩn, mạch lạc các chữ cái đã học :u,ư.

- Phản xạ nhanh nhẹn khi chơi trò chơi.Kỹ năng chơi theo nhóm
* Trẻ phát âm đúng chữ cái khi chơi trò chơi.

	*Đồ dùng của cô 

- Trang trí phông hình Sân chơi chữ cái.

- Ô cửa bí mật

-Hộp xúc xắc chữ cái 

-Một hộp quà có các hình ảnh các nghề

-Bảng to màu trắng chia thành 2 ô.

- Nhạc không lời và một số bài hát trong chủ đề nghề nghiệp.Cháu yêu cô chú công nhân, Bác đưa thư vui tính,Anh phi công ơi.
* Đồ dùng của trẻ :

-Thẻ chữ cái u,ư

- Rổ đựng thẻ nét chữ dời u,ư.

- Hình ảnh các nghề có chứa các chữ cái u,ư

-4 chiếc vòng .

 
	HĐ1. Ai nhớ chữ nhất:

- T/c ôn luyện chữ u, ư
T/c 1: úm ba la mở ra

T/c 2: chữ nào biến mất

 HĐ2. Sân chơi chữ cái :

1.Trò chơi xúc xắc vui nhộn 

-Cô gt trò chơi- cách chơi:

 +cô mời 3-4 trẻ lên tung-Khen trẻ.

*Mời trẻ lên tung , hỏi chữ cái, khen ngợi trẻ.

2.Trò chơi tìm chữ

- Cách chơi như sau : Cô cho trẻ đi theo nhạc và chọn chữ cái trẻ thich, sau đó về chỗ ngồi.

+ cô cho trẻ chơi 2-3 lần rồi mời từng tổ nhóm cá  nhân phát âm 

-Khen trẻ

- Cho trẻ cất chữ cái vào hộp xúc xắc để đến với ô cửa tiếp theo.

3.Trò chơi bạn nào ghép giỏi

- Cô mời các con cùng nhẹ nhàng lên lấy rổ quà rồi về chỗ ngồi của mình .

- Cho trẻ quan sát xem trong rổ quà có gì ?

-Cô gt  trò chơi –cách chơi : dùng nét chữ rời ghép thành chữ cái u,ư , bạn nào ghép giỏi đúng chữ cái thì bạn đó sẽ giành chiến thắng .

-Cô bao quát trẻ thực hiện

-Cho trẻ chỉ vào chữ cái vừa ghép và đọc.( Cô mời tổ nhóm cá nhân trẻ).

- Cho trẻ cất rổ về đúng nơi quy định và đến với ô cửa tiếp theo.

4.Trò chơi : Chung sức

-Cô mời trẻ lên mở tiếp 1 ô cửa.

-Cách chơi :Cô có các  hình ảnh là các từ chứa các chữ cái u,ư 
Nhiệm vụ của 2 đội là chọn bức tranh có từ chứa chữ cái u,ư gắn lên bảng.Đội số 1 sẽ chọn bức tranh có từ chứa chữ cái u. Đội số 2 sẽ chọn những bức tranh có từ chứa chữ cái ư.

-Bạn đội trưởng sẽ nối chữ cái trong từ  giống chữ cái trên bảng.

-Luật chơi: Đội nào nối đúng và nhiều hơn đội đó sẽ giành chiến thắng.

-Cô cho trẻ chơi

- Kiểm tra kết quả 2 đội và tuyên dương trẻ.

Kết thúc: Củng cố, nhận xét, tuyên dương.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ tư,  ngày 11 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	Giờ học

PTTC

Bé làm sữa chua hoa quả dầm

	- Trẻ biết một số nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể,đặc biệt là nhóm giàu đường bột.

-Trẻ biết cách chế biến món ăn đơn giản : làm sữa chua hoa quả dầm.
- Trẻ thích thú khi được làm món ăn cho mình làm ra. Giáo dục trẻ quý trọng thức ăn, hiểu tầm quan trọng của thực phẩm đối với cơ thể trẻ.


	 - Các loại nguyên liệu làm sữa chua hoa quả dầm: các loại hoa quả, sữa chua. 

- Đồ dùng :cốc , thìa.
-Bàn, ghế đủ cho trẻ

-Nhạc bài hát “Bài ca vua bếp”


	1. Hoạt động 1: Trẻ hát bài Mời bạn ăn.
- Trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ: Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để cho cơ thể khỏe mạnh, cao lớn và thông minh…

* Hoạt động 2: Bé làm sữa chua hoa quả dầm
- Cô tặng cho trẻ món quà.

- Cô cho trẻ đoán món quà. 

- Cho trẻ xem món quà.

*Cô có gì đây?

- Ai đã được ăn món sữa chua hoa quả dầm này?

- Những thực phẩm đó thuộc nhóm nào?

- Giới thiệu với trẻ món sữa chua hoa quả dầm. 

- Muốn làm sữa chua hoa quả dầm thì chúng ta làm như thế nào?

- Cô giới thiệu cách làm món sữa chua hoa quả dầm
- Cho trẻ nhảy “Vũ điệu rửa tay”

- Trên những chiếc bàn cô đã chuẩn bị rất nhiều các loại hoa quả và sữ chua chúng mình hãy cùng về nhóm và thực hiện nhé.

- Cô cho trẻ đeo tạp dề, găng tay.

- Trẻ về nhóm và làm, cô quan sát hướng dẫn và động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Thưởng thức món ngon 
- Cô thấy các nhóm đã làm xong rồi đấy, chúng mình hãy cùng mang lên và bày lên bàn nhé.

- Cô gọi trẻ nhận xét.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 4: Kết thúc: Cô cho cả lớp liên hoan.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNN

Truyện : Ba anh em


	-Trẻ hiểu nội dung truyện: truyện nói về 3 anh em biết nghe lời bố đề tìm riêng cho mình 1 nghề và họ biết yêu thương đoàn kết giúp đỡ nhau

-Trẻ trả lời to, rõ ràng, mạch lạc

- Qua bài thơ giáo dục trẻ biết vâng lời , tự giác và chăm lao động.


	-Tranh vẽ theo nội dung truyện.

-Truyện kể trong vi tính.


	HĐ1. Cô trò chuyện với trẻ về các nghề trong xã hội 

- Cho trẻ kể về các nghề trẻ biết và hỏi trẻ lớn lên làm nghề gì?

HĐ2 : Cô kể cho trẻ nghe truyện: Ba anh em

+ Cô kể lần 1 diễn cảm.  

+Lần hai dùng tranh minh hoạ 

Cô hỏi trẻ: Chúng mình sẽ đặt tên câu chuyện là gì? Cho trẻ thảo luận và đưa ra ý kiến.

+Cô và trẻ cùng thống nhất tên truyện.

+Cô kể tóm tắt nội dung truyện và Giảng nội dung truyện

-Cho trẻ nghe, xem truyện trên vi tính.
https://youtu.be/HUFkj63f9d4?si=og0GB3FoeiPRQ942
HĐ3: Đàm thoại 

*Cháu vừa xem câu chuyện gì?

-Ông cụ sinh được mấy người con?

- Ông cụ đã dặn các con của ông điều gì?

- Thế còn các con của ông cụ như thế nào? Các con đã học được nghề gì?

- Ai lên thể hiện nghề của anh cả? của người anh hai và người em út nào?

- Cô cho cả lớp làm động tác của từng người trong truyện.

- Qua câu chuyện này các cháu rút ra bài học gì nào? 

- Cô mời nhiều trẻ trả lời

Cô khái quát lại và giáo dục trẻ....

HĐ4 : T/C : dệt vải

-Cho trẻ chơi 3 lần


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTM
Làm khung nhà 3D


	- Trẻ biết một số kiểu nhà và đặc điểm nổi bật về hình dạng của ngôi nhà, biết thiết kế và sử dụng các nguyên liệu cô đã chuẩn bị để tạo thành khung nhà 3D.

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay ( lấy đất nặn,xoay tròn, ấn ống hút và giữ đất nặn chặt với ống hút tạo thành khung nhà).

-Trẻ biết yêu quý, bảo vệ và giữ gìn sản phẩm mình tạo ra.
	- 2 mẫu thiết kế khung ngôi nhà, bảng thiết kế của cô.

- Video, nhạc không lời, Bài hát “ Em muốn làm”

- Bàn thấp, ống hút, đất nặn, bảng nặn, bảng vẽ, bút dạ, rổ, bông lau bảng…


	* Ổn định: Gây hứng thú
- Cô và trẻ  hát: “Em muốn làm”

- Cô và trẻ trò chuyện về các nghề trong xã hội, nghề xây dựng, sản phẩm của nghề xây dựng.

- Cô cho trẻ khám phá món quà của cô.

* Hoạt động 1: Quan sát và hướng dẫn

- Cô cho trẻ quan sát những bản thiết kế, mẫu khung nhà 3D và trò chuyện về nguyên liệu, cách làm khung nhà.

+ Cô có cái gì?

+Ai có nhận xét gì về những bản thiết kế và khung nhà ?

+ Khung nhà này có đặc điểm gì?

+ Khung nhà này được làm như thế nào?

* Cô mô phỏng cách làm:
- B1: Vẽ bản thiết kế khung nhà theo ý mình.

- B2: Lấy đất nặn, vo tròn, lấy ống hút và tạo thành khung nhà 3D.

- B3: Chỉnh lại khung nhà cho chắc chắn.

- Cô cho trẻ nhắc lại cách làm.

+Chúng mình có muốn trở thành những chú kiến trúc sư tí hon không?

- Cô hướng dẫn trẻ sẽ làm bản thiết kế theo nhóm và thực hiện khung nhà 3D theo nhóm của mình.

* TC: “Nhà cao, nhà thấp”

* Hoạt động 2 : Trẻ thực hiện

+ Cho trẻ đi lấy đồ dùng về nhóm làm

* Trẻ thực hiện: 

- Cô quan sát, động viên, khuyến khích trẻ thực hiện.

- Gợi mở thêm cho trẻ các ý tưởng  sáng tạo theo ý thích.

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ bày sản phẩm lên bàn, trò chuyện với nhau về sản phẩm trẻ vừa làm được.

- Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn.

+ Con thích khung nhà 3D nhà nào nhất? Vì sao?

* Giáo dục: Biết yêu quý sản phẩm của mình , yêu quý công việc của các chú công nhân.

- Cô nhận xét chung. Động viên khen trẻ.

* Kết thúc: 

- Hát bài hát: “Em muốn làm”

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: BÉ VỚI NGHỀ NÔNG
(Từ ngày 16/12-20/12/2024)

Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTC

Bật qua vật cản cao 15-20 cm
	- Trẻ biết tên bài tập “Bật qua vật cản”, 

- Trẻ có kĩ năng nhún lấy đà bật qua vật cản có độ cao từ 15-20cm.

Trẻ có kĩ năng phối hợp tay, mắtchơi trò chơi. Thực hiện đúng cách chơi, luật chơi.

- Trẻ thể hiện sức mạnh, sự khéo léo để thực hiện các vận động. Trẻ thích tập thể dục, có ý thức rèn luyện thể lực.



	-Sân tập sạch sẽ

-Vật cản cao 15 cm, 1 chiếc cao 20cm

-Bowling : 2 bộ

-Nhạc tập thể dục


	HĐ1:KĐ  Trẻ đi chạy với các kiểu đi sau đó về 3 hàng

HĐ2:TĐ-Tập bài tập phát triển chung

- Tập các động tác tay ,chân, bụng ,bật kết hợp bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”

- Động tác nhấn mạnh tay tập 4 lần 8 nhịp 

* VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm

Cô giới thiệu vận động cơ bản

- Cô tập mẫu và phân tích động tác

- Cho 2 trẻ  tập mẫu cho cả lớp xem 

- Trẻ thực hiện : Cho 2 trẻ tập cùng lúc dưới hình thức thi đua ( mỗi trẻ đi và bật 2-3 lần )

- Cô chú ý quan sát trẻ và sửa sai cho trẻ. động viên trẻ tập

- Hỏi trẻ tên bài tập

*  Trò chơi: bowling vui nhộn
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi sau đó tổ chức cho trẻ cùng chơi.

- Cho trẻ chơi 1-2 lần

* Trẻ ngoan, hưởng ứng chơi trò choi cùng bạn.
HĐ3:HT:- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 lần


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTM

Vẽ đồ dùng nghề nông
  
	- Trẻ có ý tưởng cho bức tranh của mình.  Biết thể hiện những đường nét cơ bản, tạo khối và phân chia bố cục bài vẽ.

 - Có kĩ năng cầm bút, tô màu.Tập trung, sáng tạo nghệ thuật.
	-Tranh cô dán một số dụng cụ, sản phẩm nghề nông: 2 tranh
-     -Giá treo tranh
-     -Nhạc không lời cho trẻ nghe
-   - Một số hình ảnh dụng cụ, sản phẩm nghề xây dựng cháu đã tô màu và cô đã sưu tầm từ lịch báo.
-     -Keo, kéo, Giấy A4, khăn lau tay, đĩa, rổ đủ cho tất cả các cháu.

	HĐ1. Cùng xem video về công việc của các bác nông dân:

- Cho trẻ nói về nội dung của video: các bác nông dân đang làm gì?

HĐ2. Quan sát và đàm thoại

-       - Cô treo tranh mẫu cô cắt dán đồ dùng, dụng cụ và sản phẩm nghề nông cho trẻ quan sát và gọi tên
-       - Cô hỏi trẻ kỹ năng vẽ các hình ảnh? Kỹ năng sắp xếp bố cục trong tranh và kỹ năng tô màu?

-    - Cô hỏi trẻ về ý tưởng vẽ của mình là gì.

-    -Cô khái quát lại.
HĐ3. Trẻ thực hiện:

 - Cho trẻ lấy tranh, đồ dùng về nhóm thực hiện
-       -Cô mở nhạc không lời cho trẻ nghe và theo dõi, gợi ý hướng dẫn cho trẻ còn lúng túng.

* Cô động viên, khuyến khích trẻ.
- Cháu làm xong cho cháu treo tranh lên giá
HĐ4 :Trưng bày sản phẩm
       -Cô cho trẻ quan sát và chọn tranh cháu thích
-  Vì sao cháu thích tranh bạn? bạn vẽ được những gì và tô màu như thế nào?
- Cô nhận xét chung, tuyên dương 

*Kết thúc


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ tư,  ngày 18 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNN

Thơ: Bé học bao nhiêu nghề
	-Trẻ nhớ tên bài thơ, thuộc bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề “ , nhớ tên tác giả : Yên thao

-Trẻ hiểu nội dung bài thơ .Trẻ hiểu trong xã hội có nhiều  nghề khác nhau, các nghề đều có ích cho xã hội.Trẻ trả lời mạch lạc diễn tả bằng lời thơ to, rõ ràng.

 -Trẻ hào hứng học bài .Có thái độ tôn trọng, biết ơn người lao động

 
	1.Đồ dùng của cô

- Giáo án powerpoint, máy tính, máy chiếu, đầu đĩa

-Bài hát: “Ước mơ xanh” “lớp chúng mình”

 2. Đồ dùng của trẻ: - Mỗi trẻ 1 đồ dùng của nghề

	*Ôn định tổ chức 

- Cả lớp hát bài “Ước mơ xanh”

*Hỏi về ước mơ của trẻ. 

Hoạt động 1: Nghe đọc thơ – Trích giảng nội dung

- Lần 1: Cô đọc thơ diễn cảm .

+ Hỏi trẻ ý tưởng đặt tên cho bài thơ.

+ Tác giả Yên Thao đã đặt tên cho  bài thơ là :“Bé làm bao nhiêu nghề” đấy.

- Lần 2: Mời trẻ về chỗ chú ý nghe cô đọc thơ cùng hình ảnh trên màn hình.

*Hoạt động 2: Đàm thoại, trích dẫn.

- Trích giảng nội dung bài thơ: Trong xã hội có nhiều  nghề khác nhau, các nghề đều có ích cho xã hội.

* Đàm thoại 

- Hỏi trẻ tên bài thơ vừa học? do tác giả nào sáng tác?

-Trong bài thơ bé vào vai những nghề gì?

-              +Nghề thợ nề làm gì?

-        + Nghề thợ hàn làm gì? Nghề thợ mỏ làm gì?

-         +Nghề thầy thuốc làm gì?

-        + Nghề cô nuôi làm gì?

-       +  Khi chiều về với mẹ em bé lại là gì?

* Hoạt động 3: Trẻ đọc thơ

- Lần 1: Cô cho cả lớp đọc 2 lần.

-Lần 2: Mời tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc (cô sửa sai)

- Lần 3: Cô cho trẻ đọc theo tay cô.

 * Hoạt động 4: Trò chơi :Xếp tranh theo thứ tự.
Cách chơi: Trên màn hình cô có các bức tranh mang nội dung bài thơ nhiệm vụ các con lên sắp xếp cho các bức tranh đúng theo thứ tự.

(mời 6 trẻ lên chơi trên máy tính)

Kiểm tra kết quả .

- Trẻ đọc thơ theo tranh 1 lần.

Kết thúc

 - giáo dục trẻ chơi đoàn kết.  Chăm ngoan vâng lời bố mẹ.

- Hát “Cháu yêu cô chú công nhân”


	      Đánh giá trẻ hàng ngày




Thứ năm, ngày 19 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTC-KNXH

Bé kính trọng các nghề trong xã hội


	-Trẻ biết tên nghề, biết công việc của bác, biết ý nghĩa của nghề đối với cuộc sống, biết sử dụng đồ dùng của các nghề.

   - Trẻ trả lời to ,rõ ràng, mạnh dạn trả lời câu hỏi

-Yêu quí, kính trọng và biết ơn các cô các chú bộ đội,và bảo vệ sản phẩm làm ra

   
	- Tranh vẽ các n ghề, đồ dùng của các nghề
	* Cô và trẻ cùng vận động bài hát: Cháu làm bao nhiêu nghề

HĐ1. Cô trò chuyện với trẻ về các nghề trong xã hội 
- Cho trẻ kể về các nghề trẻ biết và hỏi trẻ lớn lên làm nghề gì?

HĐ2 : Quan sát, đàm thoại
*Nghề nông

-Cho trẻ xem video về cánh đồng lúa

- Cây lúa được chăm sóc tốt, cho bác nông dân được nhiều gì?

- Từ những hạt luá các con có được cơm ăn còn phải trải qua

nhiều giai đoạn nữa như: phải chà lúa thành gạo, mẹ đem gạo nấu thành cơm.

- Lúa chín có màu gì? Còn hạt gạo có màu gì?

Trong gạo có nhiều tinh bột rất cần thiết cho cơ thể, vì vậy mà các con phải cố gắng ăn nhiều cơm cho mau lớn, khoẻ mạnh nhé

         +  Bác nông dân  dùng gì  để gặt lúa?
         +  Đây là vật sắt nhọn, không được lấy ra chơi hay đùa giỡn dễ gây thương tích rất nguy hiểm , mình chỉ chơi những đồ vật đó  nếu là đồ chơi thôi.
         + Ngoài ra bác nông dân  còn  dùng  những  dụng  cụ  gì  để  làm việc?
      + Khi trồng cây con nhớ bón phân, tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ. -Chúng mình làm gì để tỏ lòng biết ơn đối với các bác nông dân nhỉ.

*Chú bộ đội
- Chúng mình có biết ngày 22/12 là ngày gì?

-Ai có bố mẹ làm bộ đội?

- Các cô chú bộ đội làm công việc gì?

- Bạn nào biết về trang phục , quân trang của các cô chú bộ đội?

-Có bàn ước mơ mai sau làm chú bộ đội không?

- Động viên khuyến khích trẻ nói lên tình cảm của trẻ dành cho các cô chú bộ đội.
HĐ3: T/C 
-Thu hoạch và vận chuyển lương thực giúp các bác nông dân.
*KT: Hát: Cháu yêu chú bộ đội

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTM

KNVĐ: Lớn lên cháu lái máy cày


	- Trẻ thuộc lời bài hát, hát to, rõ ràng và vận động nhịp nhàng theo nhịp của bài hát “lớn lên cháu lái máy cày” Sáng tác “Kim Hữu”

- Biết vỗ tay theo nhịp, theo tiết tấu chậm và minh họa cho bài hát.

- Rèn cho trẻ kỹ năng tập trung nghe và cảm thụ âm nhạc.

- Được nghe và cảm thụ trọn vẹn bài hát “ngày mùa vui” sáng tác “Bùi Đình Thảo”.

- Giáo dục trẻ yêu quý kính trọng tất cả các nghề trong xã hội.


	 Nhạc không lời bài “lớn lên cháu lái máy cày và ngày mùa vui”

- Đàn ocgan, máy chiếu, máy tính, loa đài…

- Xắc xô, thanh gõ.


	* Hoạt động gây hứng thú.
- Hôm này cô sẽ đưa chúng mình đến 1 vùng quê xem có gì bất ngờ nhé

- Xem đoạn video các bác nông dân đang cày ruộng bằng trâu.

-Cho trẻ quan sát video cày ruộng bằng máy cày.

- Chúng mình cùng nghe cô đánh 1 đoạn nhạc và cùng đoán nhé.

* Hoạt động 1: Hát và vận động “lớn lên cháu lái máy cày”
- Thể hiện theo nhịp đứng tại chỗ.

+ Các con thấy các bác nông dân làm ra được hạt gạo có vất vả không?

+ Giáo dục trẻ yêu quý, kính trọng và biết ơn những người lao động.

- Lần 2: Cả lớp hát đi nhẹ nhàng về chỗ ngồi.

+ Chúng mình vừa thể hiện bài hát gì?

+ Bài hát sẽ hay và nhộn nhịp hơn khi được chúng mình thể hiện các cách vận động vỗ tay đấy. Chúng mình cùng quan sát cô vỗ tay như thế nào nhé.

+ Cô thể hiện vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.

+ Cả lớp thực hiện vỗ tay theo nhịp (không nhạc) Lần 2 hát và vỗ tay theo nhịp kết hợp với đệm đàn.

+ Ngoài cách vỗ tay theo nhịp ra các con còn biết kiểu vỗ tay nào nữa?

- Cô quan sát sửa sai cho trẻ.

+ Bây giờ các con hãy là những cô chú công nhân lái máy cày cùng cày ruộng giúp các bác nông dân nhé.

- Mỗi tổ sẽ tự chọn cho mình 1 dụng cụ âm nhạc để thể hiện bài hát “lớn lên cháu lái máy cày” theo cách riêng của tổ nhé.

+ Tổ 1: Sử dụng xắc xô.

+ Tổ 2: Thể hiện bằng thanh gõ.

+ Tổ 3: Thể hiện theo ý thích.

+ Mời nhóm bạn trai, nhóm bạn gái biểu diễn.

+ Cá nhân biểu diễn.

* Hoạt động 2: Nghe hát “Ngày mùa vui”- sáng tác Bùi Đình Thảo

+ Nghe hát lần 1: Cô hát cho trẻ nghe trọn vẹn bài hát.

+ Nghe hát lần 2: Nghe và biểu diễn minh họa cho bài hát.

- Vận động: Lớn lên cháu lái máy cày.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 5: CHÁU YÊU CHÚ BỘ ĐỘI

                                                                       (Từ ngày 23/12- 27/12/2024)

Thứ hai, ngày 23 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNT

Bé tìm hiểu về chú bộ đội
	-Trẻ biết được chú bộ đội làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc .Trẻ biết ngày 22/12 là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam .

 - Trẻ biết được công việc của chú bộ đội khi luyện tập hành quân và những đồ dùng của chú bộ đội khi đi hành quân .
-Trẻ biết quý trọng và biết ơn chú bộ đội.Trẻ có mơ ước sau này lớn lên làm chú bộ đội


	- Các slide hình ảnh về chú bộ đội , một số đồ dùng , trang phục của chú bộ đội. 
	*Ổn định tổ chức:
Trẻ chơi trò chơi dân gian :Kéo cưa lừa xẻ.
Cô tổ chức cho c/c hát bài “ Làm chú bộ đội ”
Cho trẻ làm tập làm chú bộ đội luyện tập .
Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ về chú bộ đội.
-Cho trẻ xem hình ảnh chú bộ đội bộ binh .
( Cô gợi ý cho trẻ trả lời về trang phục của chú bộ đội như : Áo , quần , dép, mũ, ba lô…)
-Hình ảnh chú bộ đội các con vừa xem là chú bộ đội gì ?
*Quần áo chú bộ đội có màu gì?
-Nhiệm vụ của chú bộ đội .
-Khi đi hành quân chú bộ đội cần mang theo những thứ gì ?
-Khi đi chiến đấu chú bộđội bộ binh đi bằng phương tiện gì ?
-Ngoài việc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì chú bộ đội còn làm gì nữa?
-Ngoài chú bộ đội bội binh ra thì còn có chú bộ đội nào nữa ? Cô gợi ý cho trẻ kể .
Hoạt động 2:Trò chơi : 
- Trò chơi 1 : Thử tài chiến sĩ
Cho trẻ chơi ai nói nhanh nói đúng
- Cho cháu thi nhau nói nhanh nói đúng như : Cô nói bộ đội bộ binh thì trẻ nói chiến đấu sản xuất . Cô nói bộ đội hải quân thì trẻ nói canh giữ bờ biển . Cô nói bộ đội không quân thì cháu nói canh giữ bầu trời …Sau đó cho trẻ nói ngược lại
- Cô cho thi đua 3 tổ
Trò chơi 2 : Chọn trang phục đúng

Cách chơi : Chia trẻ thành 2 đội thi đua .
Từng đội lên chọn ô số cho đội mình , khi ô số xuất hiện chú bộ đội bộ binh thì chọn trang phục phù hợp với chú bộ đội đó . Khi ô số xuất hiện chú bộ đội hải quân thì chọn hình ảnh bộ đội Hải quân .
Hoạt động 3:kết thúc
Trẻ hát và vận động theo bài hát: “Cháu thương chú bộ đội”

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTC

Ném xa bằng 2 tay


	 -Trẻ biết ném xa bằng 2 tay, biết dùng sức của  2 tay và vai để ném vật ném đi xa ở điểm tay đưa cao nhất.
- Trẻ biết phối hợp vận động của cơ thể để ném đi xa ở điểm tay đưa cao nhất.
- Nắm được luật chơi và biết vận dụng kỹ năng khéo léo khi chơi trò chơi “Nhảy bao bố cùng cô và bạn..

	 -2 - 4 rổ đựng túi cát.
- Xắc xô, giấy đề can

-Nhạc bài tập
	HĐ1:  Trẻ đi chạy với các kiểu đi sau đó về 3 hàng

HĐ2: -Tập bài tập phát triển chung

- Tập các động tác tay ,chân, bụng ,bật kết hợp bài hát “Cô giáo em “

- Động tác nhấn mạnh tay tập 4 lần 8 nhịp 

* VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
Cô giới thiệu vận động cơ bản

- Cô tập mẫu và phân tích động tác

- Cho 2 trẻ  tập mẫu cho cả lớp xem 

*Cô cho trẻ tập mẫu và sửa sai cho trẻ.

- Trẻ thực hiện : Cho 2 trẻ tập cùng lúc dưới hình thức thi đua ( mỗi trẻ đi và bật 2-3 lần )

- Cô chú ý quan sát trẻ và sửa sai cho trẻ. động viên trẻ tập

- Hỏi trẻ tên bài tập

HĐ3:  Trò chơi: Nhảy bao bố
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi sau đó tổ chức cho trẻ cùng chơi.

- Cho trẻ chơi 1-2 lần

HĐ4 :- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 lần


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ tư,  ngày 24 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTM

Dạy VĐ múa bài hát : Cháu thương chú bộ đội

T/C: Mời bạn đoán tên tôi

H/N: Màu áo chú bộ đội
	-Trẻ biết hát vận động theo giai điệu .

-Hứng thú lắng nghe cô hát.

-Biết chơi tc âm nhạc.

* Trẻ ngoan, hứng thú vận động cùng bạn.

	-Đàn nhạc các bài hát “Cháu thương chú bộ đội ,Màu áo chú bộ đội. - Mũ múa.

 
	HĐ1 : cô và trẻ cùng trò chuyện về các chú bộ đội

HĐ2:Dạy vận động múa “ Cháu thương chú bộ đội”
Cho trẻ nghe nhạc bài hát 
https://youtu.be/bxeUV654sCI?si=eSW9v3O6zP0NqNVJ
. Hỏi trẻ đó là giai điệu bài hát gì?

-Cho trẻ nói những vận động để bài hát được hay hơn.

-Cô và trẻ cùng làm theo những vận động đó.

-Cô giới thiệu vận động của cô. Trẻ nhận xét.

 -Cô vận động mẫu, trẻ nhận xét.

Tổ chức cho trẻ vận động dưới nhiều hình thức

+ Tập thể ,tốp,cá nhân . Khi trẻ vận động cô chú ý sửa - động viên trể vận động đúng theo giai điệu bài

*Trẻ hứng thú vận động cùng cô và bạn.

Hỏi trẻ tên bài hát ,tên vận động

HĐ3 :Trò  chơi âm nhạc : Mời bạn đoán tên tôi.

Cô giới  thiệu trò chơi, cách chơi

 Tổ chức cho trẻ chơi theo hứng thú 3-4 lần 

HĐ4 : Nghe nhạc bài “ Màu áo chú bộ đội”

Cô giới thiệu bài hát . Cho trẻ nghe bài hát 2 lần. Giảng nội dung bài hát nghe .


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ năm, ngày 26 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNN

Đồng dao: Hoàng Sa - Trường Sa

	- Trẻ biết tên và thuộc bài Đồng dao: Hoàng Sa - Trường Savà hiểu nội dung bài Đồng dao 
- Rèn kĩ năng  đọc thơ:  mạch lạc, rõ ràng, biểu cảm. Phát triển khả năng chú ý, tưởng tượng. 
- Thông qua nội dung bài đồng dao giáo dục trẻ biết yêu biển đảo, yêu quê hương mình, biết bảo vệ biển đảo. Biết ơn các chú bộ đội. 

	Tranh  theo nội dung bài đồng dao.

Nhạc bài hát : 

-Cháu thương chú bộ đội

- Làm chú bộ đội


	HĐ1 : Cho trẻ múa hát bài : Cháu thương chú bộ đội

- Cô dẫn dắt vào nội dung bài thơ

 HĐ2 : Cô dạy trẻ đọc bài Đồng dao “Hoàng Sa - Trường Sa

- Cô đọc thơ lần 1  kết hợp cử chỉ điệu bộ

-Cô hỏi trẻ : Cô đọc cho các cháu nghe bài đồng dao gì ?Do ai sáng tác?

- Cô giảng nội dung bài đồng dao

- Cô đọc lần 2 kèm theo tranh minh hoạ

- Tổ chức cho trẻ đọc đồng dao. Thi đua dưới nhiều hình thức : Tập thể , tổ nhóm cá nhân khi trẻ đọc cô chú ý sửa , động viên trẻ đọc to ,rõ lời, diễn cảm

Cô cho trẻ nhận xét bạn đọc. Theo cháu đọc thế nào?

HĐ3: Đàm thoại

-Đất nước mình tên là gì?

-Trong bài đồng dao nhắc đến đảo gì?

-Cháu có biết ai sẽ canh gác ở 2 hòn đảo đó không?

-Các chú đứng canh gác để làm gì?
-Qua bài đồng dao này các cháu thấy công việc của các chú như thế nào?

-Tình cảm của các cháu dành cho các chú thế nào?

*Giáo dục trẻ biết yêu biển đảo, yêu quê hương mình, biết bảo vệ biển đảo. Biết ơn các chú bộ đội.
HĐ4:-Cô và trẻ múa hát bài hát : Làm chú bộ đội


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2024
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTTM

Gấp mũ ca nô
	- Trẻ biết cách gấp giấy thành các hình vuông, và tạo thành sản phẩm.

- Trẻ có kỹ năng cầm giấy đúng ,kỹ năng gấp giấy bằng các ngón tay và miết theo các đường thẳng.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý sản phẩm của mình tạo ra.
	- Nhạc cháu thương chú bộ đội.

- Rổ đựng đồ dùng (kéo, giấy, sáp màu, keo)đủ cho trẻ.


	HĐ1: Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ cùng múa hát bài : “ cháu thương chú bộ đội”

- Đàm thoại:

|+ Trong bài hát có ai?

+ Trang phục của chú bộ đội như thế nào?
HĐ2: bé gấp ông già noel :

- Hôm nay cô cháu mình sẽ gấp mũ ca nô tặng cho các chú bộ đội.

- Cô hướng dẫn các bước gấp:

Bước 1: Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật, cạnh ngắn trùng khít với cạnh dài.

Bước 2: Gấp tiếp phần thừa và miết cạnh.

Bước 3: Cắt bỏ phần giấy thừa, ta có hình vuông.

Bước 4: Gấp 2 mép chéo của hình vuống sáng 2 đầu,

B5: Lật phần tam giác lên và giấu vào phía trong.

- Cô cho trẻ cầm sản phẩm xem.

HĐ3: Trẻ thực hiện :

- Trẻ lấy đồ dùng và thực hiện.

- Cô quan sát hướng dẫn, sửa sai và động viên trẻ thực hiện.

- Trẻ làm xong cô cho trẻ giơ bài lên và cho các bạn trong nhóm nhận xét

- Cô cho trẻ cất đồ dùng gọn gàng.

HĐ4: Trò chơi với ông già noel:

-Cô cho trẻ đội mũ múa hát với các bạn.

+Cô cho trẻ chơi 2l

+ Cô nhận xét trò chơi.

*Kết thúc : Giờ học đến đây là kết thúc rồi,cô sẽ dạy chúng mình làm thật nhiều đồ chơi vào giờ học sau nhé.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
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